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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng Trung tâm hành chính 
điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai
 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
[bookmark: _Hlk101364995]Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách của nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy  về việc  chuyển đổi  số tỉnh  Kon  Tum đến  năm  2025, định  hướng đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy  ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Thông báo số 436-TB/HU ngày 03 tháng 3 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị thường kỳ tháng 2 năm 2022; Thông báo số 05/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân  huyện về Kết luận Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh với các nội dung, cụ thể sau: 
A. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TRIỂN KHAI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH 
1. Đô thị thông minh (Smartcity) chính là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền điện tử, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ. Việc xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh là một mục tiêu quan trọng nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số.
2.  Với mục tiêu hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ, lấy Nhân dân làm trung tâm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, việc xây dựng hệ thống Trung tâm hành chính điều hành thông minh các cấp nói chung và cấp huyện nói riêng là một nhiệm vụ thiết yếu và đòi hỏi lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đây được xem là một bước tiến lớn trên lộ trình tiến tới xây dựng đô thị thông minh kiểu mẫu trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phát triển bền vững. 
[bookmark: _Toc11296206]3. Xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh góp phần hiện thực hóa quyết tâm chính trị của cấp Đảng bộ trong tiến trình thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính nhà nước tại địa phương; là một điều kiện cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền điện tử huyện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Trung tâm hành chính điều hành thông minh sẽ đảm bảo được yêu cầu gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đem lại hiệu quả phục vụ thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
B. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH 
I. QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT 
1. Triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ ngay nhu cầu thực tiễn của huyện, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030. 
2. Có tham khảo, học hỏi từ mô hình của các địa phương đã thực hiện triển khai thành công để triển khai nhanh chóng, đúng mục tiêu và tiết kiếm thời gian, chi phí. 
3. Có phân kỳ giai đoạn triển khai hợp lý, trong đó ưu tiên các nội dung triển khai có tính nền tảng, lĩnh vực trọng tâm trước, từng bước triển khai mở rộng thêm các lĩnh vực gia tăng khác theo đặc thù của huyện. 
4. Lĩnh vực trọng tâm cần xác định là các lĩnh vực cần triển khai ngay nhằm đáp ứng ngay nhu cầu về Trung tâm hành chính của huyện. Lĩnh vực gia tăng là các lĩnh vực sẽ được tùy chọn phù hợp với đặc thù huyện.
5. Xuyên suốt Chính quyền điện tử là nền tảng và là lõi của các dịch vụ tại Trung tâm hành chính huyện.
II. LĨNH VỰC ĐỀ XUẤT
Các lĩnh vực trọng tâm, nóng cần ưu tiên triển khai ngay để phù hợp thực tiễn tại Huyện bao gồm: 
1. Hệ thống Giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông
Giúp giám sát tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ điều hành xử lý các tình huống đảm bảo an ninh trật tự của huyện; giúp cung cấp thông tin giao thông, hỗ trợ điều hành giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại huyện. Đặc biệt, cần ưu tiên triển khai tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông trọng điểm.
- Triển khai lắp đặt thêm camera: 05 vị trí trọng yếu; thời gian triển khai: Năm 2022.
- Xây dựng hệ thống quản lý camera tập trung VMS và AI; thời gian triển khai: Năm 2022.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
- Hình thức: Đầu tư phần cứng và thuê dịch vụ.
2. Quản lý thông tin báo chí và truyền thông Reputa 
Giúp huyện phát hiện các thông tin tiêu cực, chống phá để có các phương án xử lý truyền thông phù hợp nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận với các thông tin chính xác, minh bạch, đồng thời giúp chính Ủy ban nhân dân huyện có được các thông tin hữu ích cho việc chỉ đạo, điều hành. 
- Thời gian triển khai: Năm 2022.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
- Hình thức: Thuê dịch vụ. 
3. Hệ thống phòng họp không giấy tờ (Ecabinet)
Đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới nền hành chính hiện đại, không giấy tờ, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; tạo sự lan tỏa, quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.
- Thời gian triển khai: Năm 2022.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
- Hình thức: Đầu tư phần cứng và thuê dịch vụ.
4. Wifi công cộng 
Mở rộng cơ hội tiếp cận internet tới đông đảo người dân, kết hợp quảng bá thương hiệu “Ia H’Drai” một cách hiện đại hơn bằng Wifi marketing. Lắp đặt tại Trung tâm hành chính của huyện.
- Thời gian triển khai: Năm 2022.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo. 
- Hình thức: Đầu tư phần cứng và thuê dịch vụ. 
5. Giáo dục thông minh
Giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý, điều hành của ngành giáo dục.
* Nhóm Giải pháp 1: Phần mềm, Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 
a. Phần mền Hệ thống Quản lý trường học SMAS 3.5.
b. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.
c. Cổng thông tin điện tử (Liên kết từ Sở, Phòng đến các trường) Viettel Portal.
d. Phần mềm tuyển sinh đầu cấp SMAS 3.5 tích hợp.
* Nhóm Giải pháp 2: Phần mềm ứng dụng trong dạy và học
a. Học bạ điện tử
b. Phần mềm giáo án điện tử SMAS 3.5 tích hợp
c. Sổ liên lạc điện tử SMAS 3.5 Edu.One
* Nhóm Giải pháp 3: Phần mềm quản lý chất lượng giáo dục
Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
* Nhóm Giải pháp 4: Phần mềm về quản lý đội ngũ giáo viên 
a. Phần mềm tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục Viettel LMS.
b. Phần mềm TEMIS - đánh giá chuẩn nghề nghiệp. 
* Thời gian triển khai: 2023-2025.
* Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
* Hình thức: Thuê dịch vụ.
6. Y tế thông minh
Giúp người dân được chăm sóc y tế dễ dàng và thuận tiện với đầy đủ công tác phòng và chữa bệnh, giúp các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý của huyện nắm được đầy đủ và đa chiều các thông tin để phục vụ phòng bệnh và khám chữa bệnh cho người dân.
6.1  Xây dựng và triển khai hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.
6.2. Xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành y tế và các đơn vị điều trị trên địa bàn huyện.
- Thời gian triển khai: 2023-2025.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
- Hình thức: Đầu tư phần cứng và thuê dịch vụ. 
7. Tin nhắn thương hiệu SMS Brandname
Hệ thống tin nhắn SMS mang thương hiệu “Ia H’Drai” tự động tương tác với du khách, người dân khi đặt chân tới địa bàn huyện, kết hợp với các chiến dịch truyền thông và kênh thông tin trực tuyến khác nhằm quảng bá thông tin huyện một cách hiện đại, chủ động và tự động hóa.
- Triển khai dịch vụ; thời gian: Năm 2023.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
- Hình thức: Thuê dịch vụ.
III. HẠNG MỤC NỀN TẢNG
Để triển khai lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm hành chính điều hành thông minh, cần triển khai các hạng mục nền tảng dùng chung để trên đó có thể ứng dụng, vận hành và cung cấp dịch vụ, bao gồm:
1. Trung tâm giám sát điều hành Trung tâm hành chính điều hành thông minh (IoC): Là trung tâm điều hành tập trung về Trung tâm hành chính huyện, thực hiện thu thập và xử lý thông tin từ các hệ thống, phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo: 
- Hiển thị các số liệu thống kê theo dòng thời gian, thông tin nóng và các thay đổi nổi bật cho từng lĩnh vực (an ninh, quản lý đô thị, hỗ trợ ứng cứu, chính quyền điện tử, giao thông, môi trường, y tế…) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ra quyết định. 
- Tích hợp để tiếp nhận thông tin và điều hành ứng cứu sự cố khẩn cấp, điều hành giao thông thông minh, kiểm soát thông tin báo chí và truyền thông ... 
2. Nền tảng tích hợp Trung tâm hành chính điều hành thông minh: Tích hợp mọi mọi ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực đô thị thông minh để kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.
- Thời gian thực hiện: năm 2022.
- Kinh phí và lộ trình cụ thể: Có phụ lục kèm theo.
IV. LĨNH VỰC GIA TĂNG
Các lĩnh vực gia tăng huyện có thể lựa chọn triển khai mở rộng thêm bên cạnh lĩnh vực trọng tâm để phù hợp với đặc thù huyện bao gồm: 
1. Hệ thống quản lý đô thị, giúp huyện chuyển đổi số hệ thống quản lý chiếu sáng, cây xanh… 
2. Hệ thống phản ánh hiện trường, giúp người dân có công cụ để phản ánh mọi vấn đề bất cập tại huyện một cách kịp thời, và giúp chính quyền huyện tiếp nhận, giải quyết các bất cập cho người dân nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 
3. Các hệ thống đảm bảo an toàn bảo mật và Dịch vụ giám sát đảm bảo an toàn thông tin, giúp phòng chống các nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin của huyện. 
4. Các lĩnh vực chiếu sáng thông minh, cấp nước thông minh, tuy nhiên lĩnh vực này phụ thuộc vào hạ tầng có đồng bộ không.
Tùy nhu cầu và đặc điểm của huyện để có thể từng bước triển khai thêm các Lĩnh vực gia tăng. 
V. ĐỀ XUẤT CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh là một quá trình dài hạn dựa trên sự phát triển của công nghệ. Tốc độ phát triển của công nghệ càng nhanh thì vòng đời của các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ càng ngắn. Với sự ra đời và bùng nổ của hàng loạt các công nghệ mới theo cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các thành phố khi triển khai xây dựng đô thị thông minh nếu thuần túy dựa trên một phương pháp tiếp cận truyền thống sẽ dễ rơi vào tình trạng lạc hậu về công nghệ do phải mất nhiều thời gian để xây dựng một kế hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho cả một lộ trình phát triển. 
Việc lựa chọn một phương pháp tiếp cận phù hợp sẽ cho phép huyện có thể triển khai xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh mà không phải chờ đợi đến khi hoàn chỉnh được một kế hoạch triển khai chi tiết.  Huyện không cần phải ngay lập tức xây dựng một kế hoạch chi tiết xuyên suốt tất cả các giai đoạn với tổng dự toán kinh phí lớn, mà thay vào đó, có thể cân đối ngân sách theo từng giai đoạn và mục tiêu phát triển hợp lý. Thêm vào đó, một mô hình triển khai linh hoạt sẽ giúp triển khai ngay được các dự án phù hợp với nhu cầu và cải thiện liên tục các giải pháp.
1. Quan điểm tổ chức thực hiện 
- Định hướng đầu tư về kỹ thuật: Đầu tư theo hướng hạ tầng dùng chung, tránh việc mỗi ngành đầu tư một hệ thống hạ tầng riêng, phân tán. Cơ sở dữ liệu tập trung và sử dụng lại dữ liệu tránh việc hình thành nhiều cơ sở dữ liệu có tính chất như nhau. Nền tảng thống nhất được xây dựng qua cơ chế tích hợp, phân quyền trên một hệ thống thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã. 
- Định hướng đầu tư về mặt kinh phí: Tranh thủ nguồn hỗ trợ, tài trợ để tranh thủ tiếp cận giải pháp; nguồn ngân sách tập trung đầu tư cho hạ tầng và cơ sở dữ liệu quan trọng làm nền tảng và Nhà nước cần quản lý; nguồn ngân sách thuê ưu tiên cho các dự án đầu tư kéo dài hoặc dự án lớn nhằm giảm áp lực cho ngân sách huyện. Đặc biệt, dịch vụ đô thị thông minh hướng đến cung cấp dịch vụ nên cần tính đến việc thu bù đắp từ dịch vụ sau khi được cung cấp từ đó định hướng cho công tác xã hội hóa.
- Đơn vị chủ trì: Đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối thực thiện các chương trình công nghệ thông tin cần thống nhất một đơn vị chủ trì đúng chuyên ngành. Từ đó tổng hợp ý kiến, kết nối, chủ trì sẽ có tính thống nhất. 
- Xác định mối quan hệ 4 bên bao gồm: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp dịch vụ và người dân (người thụ hưởng) từ đó phân vai rõ ràng. Bên cạnh đó, cần tập trung việc người dân quan tâm gì thì trọng tâm đầu tư trước việc đó để tăng tính thu hút tham gia của người dân. 
- Tổ chức thực hiện: Đối với những vấn đề mà văn bản Trung ương đã rõ thì không nên ban hành lại mà có thể áp dụng ngay. Đối với những vấn đề lớn, những vấn đề chưa rõ trong quy định cần linh động ban hành văn bản huyện để áp dụng tạm thời. Căn cứ thực hiện cần linh động trên cơ sở văn bản giấy và dữ liệu điện tử từ đó xây dựng thành tiền lệ cho dữ liệu điện tử đối với các trường hợp đã xuất hiện và đã giải quyết có kết quả. Không được tuyệt đối hóa hình thức nào trong giai đoạn hiện nay. 
- Triển khai quy trình: Quy trình chỉ được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và thường xuyên thay đổi, tránh hình thức, đối phó. Quy trình cần phải hiểu thấu đáo và luôn luôn đánh giá. 
- Cơ chế quỷ quyền: Cơ chế ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện là công cụ hiệu quả trong việc hạn chế những rủi ro phát sinh cho đơn vị chủ trì cũng như cơ sở để đẩy nhanh tiến độ. 
2. Cách thức tổ chức thực hiện
Các bước tổng quát như sau:
	1
	Đánh giá hiện trạng 
	Thực hiện khảo sát để đánh giá hiện trạng, thách thức, khó khăn và nhu cầu của huyện, người dân và doanh nghiệp

	2
	Thiết lập tầm nhìn
	Xây dựng tầm nhìn tổng thể và cụ thể hóa tầm nhìn về Trung tâm hành chính điều hành thông minh của Huyện theo từng lĩnh vực. Đảm bảo tầm nhìn được đồng thuận giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp

	3
	Xác định các mục tiêu tổng thể; nguyên tắc định hướng tổng thể; các mục tiêu cụ thể và xây dựng các tiêu chí đo lường cho từng lĩnh vực
	Xác định các mục tiêu tổng thể, và các nguyên tắc định hướng để đảm bảo các hoạt động, giải pháp, dự án xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh luôn hướng đến tầm nhìn và mục tiêu tổng quát đã đề ra.
Xác định các mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực và vai trò của ICT trong việc hiện thực hóa các mục tiêu. Thiết lập các cột mốc theo từng giai đoạn và xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng lĩnh vực trong quá trình triển khai

	4
	Xây dựng lộ trình 
	Xây dựng lộ trình tham chiếu tổng thể hướng Trung tâm hành chính điều hành thông minh trong đó bao gồm các dự án tập trung cấp Huyện (có liên quan đến nhiều lĩnh vực), các dự án trọng tâm thuộc các lĩnh vực nóng, các dự án có thể triển khai nhanh và đem lại hiệu quả ngay

	5
	Triển khai linh hoạt 
	Ưu tiên thực hiện các dự án có thể triển khai nhanh và đem lại hiệu quả ngay hoặc các dự án trọng tâm thuộc các lĩnh vực nóng.
Sau đó, các chương trình, dự án còn lại sẽ được xác định quy mô, chỉ tiêu đánh giá trong từng giai đoạn thực hiện để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc định hướng.
Bên cạnh đó, tương ứng với từng giai đoạn, Huyện sẽ nghiên cứu triển khai các giải pháp phi công nghệ về tổ chức, cơ chế chính sách, tài chính, truyền thông... để hỗ trợ cho việc thực hiện các giải pháp ICT

	6
	Đo lường, đánh giá và cải thiện
	Người dân tham gia xuyên suốt trong quá trình triển khai các chương trình/dự án sẽ giúp việc đo lường, đánh giá và xác định mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân để liên tục cải thiện các nội dung giải pháp.
Sử dụng nhiều hình thức rà soát, đánh giá từ nội bộ, từ người dân hoặc có thể thuê đơn vị đánh giá độc lập để điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp


Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT-TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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	PHỤ LỤC

	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục
	Nguồn kinh phí
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Ghi chú

	
	Hình  thức
	Ngân
 sách
	Xã hội hóa
	Tổng 
cộng
	Thuê 
dịch vụ
	Đầu tư
	Thuê
 dịch vụ
	Đầu tư
	Thuê
 dịch vụ
	Đầu tư
	Thuê
 dịch vụ
	Đầu tư
	

	I
	Nền tảng dùng chung
	4.345
	
	4.345
	0
	1.345
	1.000
	0
	1.000
	0
	1.000
	0
	

	1
	Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Thiết bị IOC
	1.234
	
	1.234
	
	1.234
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Bàn ghế
	42
	
	42
	
	42
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Vật tư phụ và  Nhân công triển khai
	68
	
	68
	
	68
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nền tảng tích hợp ĐTTM
	1.500
	
	1.500
	
	0
	500
	
	500
	
	500
	
	

	3
	Phần mềm nền tảng Trung tâm điều hành thông minh (IOC)
	1.500
	
	1.500
	
	0
	500
	
	500
	
	500
	
	

	4
	Triển khai
	44
	
	44
	
	44
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường truyền
	240
	
	240
	60
	
	60
	
	60
	
	60
	
	

	II
	Các lĩnh vực trọng tâm
	4.204
	
	4.204
	276
	500
	558
	850
	560
	450
	560
	450
	

	1
	Hệ thống Giám sát An ninh trật tự
	1.200
	
	1.200
	0
	200
	0
	600
	0
	200
	0
	200
	

	1.1
	Triển khai lắp đặt camera
	500
	
	500
	
	200
	
	100
	
	100
	
	100
	

	1.2
	Server xử lý, hạ tầng lưu trữ
	700
	
	700
	
	
	
	500
	
	100
	
	100
	

	2
	Quản lý thông tin báo chí và truyền thông
	384
	
	384
	96
	
	96
	
	96
	
	96
	
	

	2.1
	Dịch vụ Reputa
	384
	
	384
	96
	
	96
	
	96
	
	96
	
	

	3
	Hệ thống phòng họp không giấy tờ Ecabinet
	600
	
	600
	150
	
	150
	
	150
	
	150
	
	

	4
	Giáo dục thông minh
	605
	
	605
	0
	0
	195
	0
	205
	0
	205
	0
	

	4.1
	Hệ thống Quản lý trường học
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
	45
	
	45
	
	
	15
	
	15
	
	15
	
	

	4.3
	Cổng thông tin điện tử
	45
	
	45
	
	
	15
	
	15
	
	15
	
	

	4.4
	Phần mềm tuyển sinh đầu cấp
	45
	
	45
	
	
	15
	
	15
	
	15
	
	

	4.5
	Học bạ điện tử
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Phần mềm giáo án điện tử
	150
	
	150
	
	
	50
	
	50
	
	50
	
	

	4.7
	Sổ liên lạc điện tử
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
	60
	
	60
	
	
	20
	
	20
	
	20
	
	

	4.9
	Phần mềm tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục
	260
	
	260
	
	
	80
	
	90
	
	90
	
	

	4.10
	Phần mềm TEMIS - đánh giá chuẩn nghề nghiệp
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Y tế thông minh
	815
	
	815
	0
	0
	27
	250
	19
	250
	19
	250
	

	5.1
	Xây dựng và triển khai hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa Telehealth
	750
	
	750
	
	
	
	250
	
	250
	
	250
	

	5.2
	Xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành y tế
	65
	
	65
	
	
	27
	
	19
	
	19
	
	

	6
	Wifi công cộng
	420
	
	420
	30
	300
	30
	0
	30
	0
	30
	0
	

	6.1
	Triển khai lắp đặt thiết bị wifi
	300
	
	300
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đường truyền internet
	120
	
	120
	30
	
	30
	
	30
	
	30
	
	

	7
	Tin nhắn thương hiệu SMS brandname
	180
	
	180
	
	
	60
	
	60
	
	60
	
	

	TỔNG CỘNG
	8.549
	
	8.549
	276
	1.845
	1.558
	850
	1.560
	450
	1.560
	450
	


Bằng chữ: Tám tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu đồng./.
